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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
 DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ BÃI TẮM BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Đối với văn bản ban hành mới: Không có
2. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế:

	STT
	
QUY CHẾ QUẢN LÝ BÃI TẮM BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (kèm theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 19/2/2024 của UBND thành phố Hải Phòng)
	DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ BÃI TẮM BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	THUYẾT MINH

	1
	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
“Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ quan quản lý và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng, khai thác bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
“Quy định về công tác quản lý nhà nước; điều kiện, tiêu chuẩn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng, khai thác bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.
	Bổ sung rõ nội dung “công tác quản lý nhà nước”, làm rõ phạm vi điều chỉnh của Quy chế, phù hợp việc phân định trách nhiệm quản lý giữa các cấp, ngành.

	2
	Khoản 2 Điều 4 
Đảm bảo chất lượng nước biển theo Quy chuẩn  QCVN 10-MT:2023/BTNMT quy chuẩn ký thuật quốc gia về chất lượng nước biển, ban hành theo thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bỏ quy định chi tiết theo Quy chuẩn  QCVN 10-MT:2023/BTNMT quy chuẩn ký thuật quốc gia về chất lượng nước biển, ban hành theo thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Bỏ quy định chi tiết “Đảm bảo chất lượng nước biển theo Quy chuẩn  QCVN 10-MT:2023/BTNMT…”. Trách nhiệm theo dõi chất lượng nguồn nước được chuyển vào trách nhiệm của đơn vị khai thác tại Điểm b, Khoản 2 Điều 9 “theo dõi chất lượng nguồn nước để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm, kịp thời phát hiện các sự cố bất thường”

	3
	Khoản 10 Điều 5 quy định      “Bố trí các thùng chứa rác trên bãi tắm khoảng cách tối đa 50m/thùng, có nắp đậy, đảm bảo sạch sẽ, thân thiện với môi trường; hằng ngày có lực lượng thu gom rắc nổi trên mặt nước.”
	Khoản 10 Điều 5  Quy định “Bố trí các thùng rác có nắp đậy đặt tại vị trí thuận lợi, dễ quan sát, đảm bảo sạch sẽ, thân thiện với môi trường; hằng ngày có lực lượng thu gom rác nổi trên mặt nước.”
	Dự thảo không quy định cứng khoảng cách tối đa 50m/thùng rác; yêu cầu đặt thùng rác ở vị trí thuận lợi, chuyển từ quy định cứng về khoảng cách sang yêu cầu theo điều kiện thực tế của từng bãi tắm, nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu vệ sinh môi trường; thuận lợi hơn cho tổ chức thực hiện và kiểm tra.

	4
	Khoản 11 Điều 5 Quy định công bố công khai đường dây nóng của chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện” và “Thanh tra các ngành Du lịch, Văn hóa và Thể thao”.  
	Khoản 11 Điều 5 Quy định công bố công khai đường dây nóng của chính quyền địa phương cấp xã, phường, đặc khu và cơ quan chuyên môn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Cập nhật tên gọi đơn vị hành chính và cơ quan chuyên môn phù hợp với mô hình tổ chức hiện hành; bảo đảm thông tin liên hệ tại bãi tắm đúng đầu mối, thuận lợi cho việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị. 

	5
	Khoản 1 Điều 6 dẫn chiếu trực tiếp Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013.
	Khoản 1 Điều 6  bỏ dẫn chiếu cụ thể Thông tư 14/2013/TT-BYT về khám sức khỏe định kỳ.
	Tránh dẫn chiếu cứng vào một văn bản chuyên ngành có thể được sửa đổi, thay thế; sử dụng cách quy định mở “theo quy định” để bảo đảm tính ổn định của Quy chế.

	6
	Điều 8 Quy định thời gian hoạt động của bãi tắm
	Điều 8 giữ nguyên khung thời gian hoạt động mùa hè 05h30-19h00 và mùa đông 07h00-18h00; yêu cầu bố trí lực lượng quản lý, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian hoạt động.
	Kế thừa do còn phù hợp với yêu cầu quản lý và an toàn bãi tắm
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	Điểm b Khoản 1 Điều 9.  Quyền và trách nhiệm của đơn vị khai thác bãi tắm được “Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố công nhận là điểm du lịch theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Luật Du lịch năm 2017”
	Điểm b Khoản 1 Điều 9.  Quyền và trách nhiệm của đơn vị khai thác bãi tắm được “Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố công nhận là điểm du lịch theo quy định”
	Bỏ dẫn chiếu cụ thể “Điều 23, Điều 24 Luật Du lịch năm 2017” Tránh dẫn chiếu cứng vào một văn bản chuyên ngành có thể được sửa đổi, thay thế, để bảo đảm tính ổn định của Quy chế.

	8
	Điểm a Khoản 2 Điều 9 chỉ yêu cầu khảo sát, xây dựng biểu đồ hiện trạng về chiều dài, chiều rộng, độ sâu, dòng xoáy, sóng, thủy triều theo mùa.
	Điểm a Khoản 2 Điều 9 bổ sung nội dung “Theo dõi chất lượng nguồn nước để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm, kịp thời phát hiện các sự cố bất thường”
	Bổ sung trách nhiệm chủ động theo dõi chất lượng nguồn nước tại đơn vị khai thác, gắn trách nhiệm quản lý với yêu cầu bảo đảm an toàn cho người tắm.

	9

	Điểm i Điều 9 Quy chế dẫn chiếu cụ thể Điều 24, 25 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Điều 41 Nghị định 40/2016/NĐ-CP.
	Điểm i Điều 9 quy định các bãi tắm nằm trong khu vực đã thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển  thành phố Hải Phòng phải thực hiện nghiêm các quy định  của pháp luật về tai nguyên, môi  trường biển và hải đảo.
	Bỏ dẫn chiếu cụ thể Điều 24, 25 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Điều 41 Nghị định 40/2016/NĐ-CP, để tránh phụ thuộc vào điều, khoản cụ thể khi pháp luật chuyên ngành thay đổi; vẫn giữ nguyên yêu cầu tuân thủ pháp luật.

	10
	Điểm n Điều 9 Quy chế quy định báo cáo theo yêu cầu của Sở Du lịch, UBND quận, huyện; “bãi tắm là điểm du lịch thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư 18/2021/TT-BVHTTDL.”
	Điểm n Điều 9 Dự thảo Quy chế cập nhật chủ thể nhận báo cáo thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND xã, phường, đặc khu; đối với bãi tắm là điểm du lịch, yêu cầu: “đối với bãi tắm được công nhận là điểm du lịch định kỳ ngày 20 hàng tháng phải báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng trước liền kề của đơn vị trực tiếp trên Hệ thống phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quản lý.”
	Cập nhật cơ quan quản lý theo tổ chức mới và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Sở Du lịch này là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND quận, huyện nay là UBND xã, phường, đặc khu. Đồng thời cụ thể hóa chế độ báo cáo đối với bãi tắm được công nhận là điểm du lịch theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL, phù hợp với phương thức báo cáo điện tử đang triển khai, tạo cơ sở thống nhất cho việc theo dõi, tổng hợp và quản lý số liệu.

	11
	[bookmark: dc_5][bookmark: dc_6][bookmark: dc_7][bookmark: dc_8]Điểm t Điều 9 quy định trách nhiệm đơn vị khai thác bãi tắm: “Không thực hiện hoặc để các tổ chức, cá nhân thực hiện những hành vi quy định tại: Khoản 1 Điều 8 Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015; khoản 1, khoản 4 Điều 9 Luật Du lịch 2017; khoản 4 Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017; khoản 1, khoản 2 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các hành vi khác mà pháp luật cấm trong phạm vi quản lý của đơn vị.” 
	Điểm t Điều 9 Dự thảo quy định trách nhiệm đơn vị khai thác bãi tắm: “Không thực hiện hoặc để các tổ chức, cá nhân thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Luật Du lịch; Luật Thủy sản; Luật Bảo vệ môi trường và các hành vi khác mà pháp luật cấm trong phạm vị quản lý của đơn vị.” 
 
	Bỏ quy định liệt kê cụ thể các hành vi bị cấm theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Du lịch, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường. Giảm việc sao chép, liệt kê lại các hành vi đã được quy định trong luật; tránh nguy cơ quy định trùng lặp hoặc nhanh lỗi thời khi pháp luật thay đổi.

	12
	Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Quy chế liệt kê cụ thể Khoản 4 Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Khoản 5 Điều 5 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các hành vi khác bị cấm.
	Điểm đ Khoản 2 Điều 10 dự thảo quy định: “Không thực hiện hành vi bị nghiêm cấm tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng, chống ma túy và các hành vi khác mà pháp luật cấm. Nếu phát hiện hành vi vi phạm phải kịp thời thông báo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”
	Quy định theo nguyên tắc chung, tránh dẫn chiếu cứng vào các điều khoản luật chuyên ngành; vẫn bảo đảm yêu cầu tuân thủ pháp luật và thông báo vi phạm.

	13
	Điều 11 giao Sở Du lịch là cơ quan thường trực; Sở Văn hóa và Thể thao có điều riêng về hướng dẫn, cấp phép, chứng chỉ, chứng nhận và kiểm tra; Sở Du lịch có nhiệm vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về du lịch.
	Điều 11 đổi tên cơ quan từ Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ sung nhiệm vụ hướng dẫn, cấp giấy phép/chứng chỉ/chứng nhận đối với dịch vụ văn hóa và thể thao dưới nước; nhấn mạnh phối hợp kiểm tra, giám sát.
	Điều chỉnh theo cơ cấu tổ chức ngành sau hợp nhất; phân định lại nhiệm vụ giữa cơ quan chuyên môn. 

	14
	Điều 12, 14, 15, 16 quy định trách nhiệm của các Sở, ngành: Giao thông vận tài, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố
	Điều 12, 14, 16 quy định trách nhiệm của các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố
	Cập nhật tên cơ quan theo tổ chức bộ máy hiện hành và phân công theo chức năng quản lý chuyên ngành.

	15
	Điều 17 Quy định về trách nhiệm giao Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có bãi tắm
	Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu nơi có bãi tắm

	Thay đổi số điều do cơ cấu lại Chương IV và cập nhật các cơ quan liên quan. Cập nhật cấp chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và giữ lại các nhiệm vụ quản lý cốt lõi.
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	Điều 18: Sở Du lịch là cơ quan thường trực chủ trì, đôn đốc, kiểm tra…
	Điều 17: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát; các cơ quan, địa phương báo cáo theo yêu cầu đột xuất.
	Thay đổi số điều do cơ cấu lại Chương IV và cập nhật các cơ quan liên quan. Cập nhật tên cơ quan và kế thừa cơ chế điều phối, kiểm tra, giám sát.



